



Tiêu chuẩn 6.3.  Hàng năm, cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
[bookmark: _Hlk55391114]Năm 2019 có 12 doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh cho ….. sinh viên.
Năm 2020 có 14 doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh cho ….. sinh viên.
Năm 2021 có 14 doanh nghiệp tham gia tư vấn tuyển sinh cho ….. sinh viên.
Qua khảo sát HSSV tốt nghiệp về cơ sở đào tạo cung cấp cho người học các thông tin về nghề nghiệp, thị trường lao động và việc làm; thực hiện trợ giúp, giới thiệu việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. Kết quả khảo sát:
	Stt
	Năm học
	Đối tượng
	SL khảo sát
	Tỷ lệ % đồng ý

	1
	2019-2020
	HSSV tốt nghiệp
	100
	79/85 = 93%

	2
	2020-2021
	HSSV tốt nghiệp
	100
	100/130 = 85%

	3
	2021-2022
	HSSV tốt nghiệp
	100
	23/23 =100%




TIÊU CHÍ  7:  GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG
Tiêu chuẩn 7.1: Hàng năm, thu thập ý kiến tối thiểu 10 đơn vị sử dụng lao động về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
+ Năm học 2019 - 2020: Trường có Kế hoạch số ......khảo sát .... doanh nghiệp có HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử làm việc:
:
	STT
	Doanh nghiệp
	Địa điểm
	Số lượng sinh viên làm việc

	1
	
	…..
	…..

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả cụ thể như sau: Đối với mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng
(Hài lòng, khá hài lòng và rất hài lòng)
	Tỷ lệ %

	1
	Năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp
	…
	…

	2
	Đánh giá ý thức thái độ, trách nhiệm làm việc
	
	

	3
	Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
	
	

	4
	Kỹ năng tư duy sáng tạo
	
	

	5
	Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	
	



Đối với sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Phù hợp
	….
	…

	2
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	
	

	3
	Không đánh giá
	
	

	4
	Khác
	
	



+ Năm học 2020 - 2021: Trường có Kế hoạch số .....về khảo sát nhu cầu nhân lực trên địa bàn về khảo sát thu thập ý kiến .... DN có HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử làm việc:
	STT
	Doanh nghiệp
	Địa điểm
	Số lượng sinh viên làm việc

	1
	…
	…
	…

	
	
	
	

	
	
	
	



Kết quả cụ thể như sau: Đối với mức độ đáp ứng của người đã tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng
(Hài lòng, khá hài lòng và rất hài lòng)
	Tỷ lệ %

	1
	Năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp
	…
	…

	2
	Đánh giá ý thức thái độ, trách nhiệm làm việc
	
	

	3
	Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
	
	

	4
	Kỹ năng tư duy sáng tạo
	
	

	5
	Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	
	



Đối với sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Phù hợp
	…
	…

	2
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	
	

	3
	Không đánh giá
	
	

	4
	Khác
	
	



+ Năm học 2021 - 2022: Trường có Kế hoạch số..... về khảo sát nhu cầu nhân lực trên địa bàn về khảo sát thu thập ý kiến .... DN có HSSV nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử làm việc:
	STT
	Doanh nghiệp
	Địa điểm
	Số lượng sinh viên làm việc

	1
	
	…
	…

	
	
	
	

	
	
	
	



Kết quả cụ thể như sau:
Đối với mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
	STT
	Tiêu chí
	Mức độ đáp ứng
(Hài lòng, khá hài lòng và rất hài lòng)
	Tỷ lệ %

	1
	Năng lực chuyên môn của người tốt nghiệp
	…
	…

	2
	Đánh giá ý thức thái độ, trách nhiệm làm việc
	
	

	3
	Kỹ năng tổ chức công việc và quản lý thời gian
	
	

	4
	Kỹ năng tư duy sáng tạo
	
	

	5
	Kỹ năng giao tiếp ứng xử
	
	



Đối với sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng doanh nghiệp
	Tỷ lệ

	1
	Phù hợp
	….
	….

	2
	Chưa hoàn toàn phù hợp
	
	

	3
	Không đánh giá
	
	

	4
	Khác
	
	




Tiêu chuẩn 7.2: Thực hiện điều tra lần vết đối với người tốt nghiệp để thu thập thông tin về việc làm, đánh giá về chất lượng đào tạo của cơ sở đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
+ Năm học 2019 - 2020, Trường có kế hoạch lần vết SV tốt nghiệp số ..../KH ngày tháng năm....
+ Năm học 2020 - 2021, Trường có kế hoạch lần vết SV tốt nghiệp số .........
+ Năm học 2020 - 2021, Trường có kế hoạch lần vết SV tốt nghiệp số ........
Sau khi có thông tin của HSSV, Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp tổng hợp thành báo cáo cụ thể để đánh giá. Kết quả như sau.
Năm học 2019 - 2020: Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có ... SV tốt nghiệp theo Quyết định số .........trường điều tra lần vết .... SV đạt tỷ lệ 100% số lượng SV tốt nghiệp, số lượng phản hồi .....SV.
+ Kết quả tổng hợp tại báo cáo thông tin việc làm như sau:
	Có việc làm theo chuyên ngành
	Chưa có việc làm

	…../…..
	100 %
	    0/…...
	0%



+  Chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.

	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý
	Hoàn toàn  không đồng ý

	
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %

	1. Đánh giá chất lượng đào tạo 
	….
	
	..
	..
	..
	..
	..
	..
	..
	..

	2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Năm học 2020 - 2021: Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có ... SV tốt nghiệp theo Quyết định số .........trường điều tra lần vết .... SV đạt tỷ lệ 100% số lượng SV tốt nghiệp, số lượng phản hồi .....SV.
	Có việc làm
	Chưa có việc làm

	…../…..
	100 %
	    0/…...
	0%



+  Chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý
	Hoàn toàn  không đồng ý

	
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %

	1. Đánh giá chất lượng đào tạo
	….
	
	..
	..
	
	
	
	
	
	

	2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Năm học 2021 - 2022: Nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử có ... SV tốt nghiệp theo Quyết định số .........trường điều tra lần vết .... SV đạt tỷ lệ 100% số lượng SV tốt nghiệp, số lượng phản hồi .....SV.
+ Thông tin việc làm.
	Có việc làm
	Chưa có việc làm

	…../…..
	100 %
	    0/…...
	0%



+  Chất lượng đào tạo và sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm của người tốt nghiệp.
	Nội dung khảo sát
	Mức độ đánh giá

	
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý
	Hoàn toàn  không đồng ý

	
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %
	SL
	 %

	1. Đánh giá chất lượng đào tạo
	….
	
	…
	
	..
	
	
	
	
	

	2. Sự phù hợp của chương trình đào tạo với vị trí việc làm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




Tiêu chuẩn 7.7: Trong vòng 06 tháng kể từ khi tốt nghiệp, tối thiểu 80% người học có việc làm phù hợp với ngành, nghề đào tạo.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
     Năm học 2019 - 2020: Trường có .... SV tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trường đã khảo sát việc làm đối với .....SV, số sinh viên phản hồi là .... SV, đạt ....%. Kết quả
	Khoảng thời gian Anh (chị) có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp
	Ngay sau khi tốt nghiệp
	Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp

	
	60
	…%
	85
	…%


[bookmark: _GoBack]       
     Năm học 2020 - 2021: Trường có .... SV tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trường đã khảo sát việc làm đối với .....SV, số sinh viên phản hồi là .... SV, đạt ....%. Kết quả
	Khoảng thời gian Anh (chị) có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp
	Ngay sau khi tốt nghiệp
	Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp

	
	
	…%
	
	…%



     Năm 2021 - 2022: Trường có .... SV tốt nghiệp nghề Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử, trường đã khảo sát việc làm đối với .....SV, số sinh viên phản hồi là .... SV, đạt ....%. Kết quả
	Khoảng thời gian Anh (chị) có việc làm đúng chuyên môn sau khi tốt nghiệp
	Ngay sau khi tốt nghiệp
	Sau 6 tháng sau khi tốt nghiệp

	
	
	…%
	
	…%



Tiêu chuẩn 7.8: Tối thiểu 80% đơn vị sử dụng lao động được điều tra hài lòng với kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người tốt nghiệp làm việc tại đơn vị sử dụng lao động.
1. Mô tả, phân tích, nhận định:
Như đã mô tả tại tiêu chuẩn 7.1, hàng năm nhà trường đã tổ chức thu thập ý kiến từ các đơn vị sử dụng lao động có người học tốt nghiệp làm việc về mức độ đáp ứng của người tốt nghiệp đang làm việc tại đơn vị sử dụng lao động và sự phù hợp của chương trình đào tạo với thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Năm 2019, khảo sát .... doanh nghiệp; Năm 2020, khảo sát ..... doanh nghiệp; Năm 2021, khảo sát .... doanh nghiệp 
Kết quả khảo sát như sau:
- Mức độ hài lòng về kiến thức của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp:
	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2019-2020
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)

	2020-2021
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)

	2021-2022
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)


- Mức độ hài lòng về kỹ năng của người tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp:
	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2019-2020
	......
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)

	2020-2021
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)

	2021-2022
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)


- Mức độ hài lòng với năng lực tự chủ và trách nhiệm nghề nghiệp của người học tốt nghiệp làm việc tại doanh nghiệp: 
	Năm khảo sát
	Số lượng DN được khảo sát
	Kết quả khảo sát

	
	
	Hài lòng
	Khá hài lòng
	Rất hài lòng

	2019-2020
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)

	2020-2021
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)

	2021-2022
	
	....(....%)
	....(....%)
	....(....%)
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